
THCS Sơn Thuỷ

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1 (Thực hiện từ 05/9/2025)
NĂM HỌC 2025-2026 - HỌC KỲ I

Thứ Buổi Tiết 6A (P4) 6B (P5) 6C (P6) 7A (P1) 7B (P2) 7C (P3) 8A (P4) 8B (P5) 8C (P6) 8D (P7) 9A (P1) 9B (P2) 9C (P3)

2

Sáng

1 HĐTN-HN
Sinh hoạt dưới cờ

HĐTN-HN
Sinh hoạt dưới cờ

HĐTN-HN
Sinh hoạt dưới cờ

HĐTN-HN
Sinh hoạt dưới cờ

HĐTN-HN
Sinh hoạt dưới cờ

HĐTN-HN
Sinh hoạt dưới cờ

HĐTN-HN
Sinh hoạt dưới cờ

HĐTN-HN
Sinh hoạt dưới cờ

HĐTN-HN
Sinh hoạt dưới cờ

HĐTN-HN
Sinh hoạt dưới cờ

HĐTN-HN
Sinh hoạt dưới cờ

HĐTN-HN
Sinh hoạt dưới cờ

HĐTN-HN
Sinh hoạt dưới cờ

2 Tin học
Vương Công  Quang

HĐTN-HN
Nguyễn Thị Nhàn

Giáo dục thể chất
Nguyễn Anh Thịnh

Giáo dục thể chất
Đặng Ngọc Tân

Âm nhạc
Hồ Thị Phương Nga

GDCD
Lê Thị Hoài Thu

KHTN (Sinh)
Trương Văn Ngọc

Địa lí
Đoàn Thị Thanh Huyền

Ngữ Văn
Dương Thị Hà

Lịch sử
Nguyễn Thị Bích Thủy

Tiếng Anh
Trần Thị Hồng Vân

Tiếng Anh
Đặng Thị Tuyết Mai

KHTN( Vật lí)
Võ Thị Mai Hiên

3 HĐTN-HN
Lý Quang Thuần

Tin học
Vương Công  Quang

Giáo dục thể chất
Nguyễn Anh Thịnh

Giáo dục thể chất
Đặng Ngọc Tân

GDCD
Lê Thị Hoài Thu

Âm nhạc
Hồ Thị Phương Nga

Lịch sử
Nguyễn Thị Bích Thủy

KHTN (Sinh)
Trương Văn Ngọc

Địa lí
Đoàn Thị Thanh Huyền

Ngữ Văn
Dương Thị Hà

Ngữ Văn
Lê Thị Tình

KHTN( Vật lí)
Võ Thị Mai Hiên

Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hà Giang

4 Ngữ Văn
Dương Thị Hà

Lịch sử
Nguyễn Thị Bích Thủy

KHTN (Sinh)
Trương Văn Ngọc

Địa lí
Đoàn Thị Thanh Huyền

Ngữ Văn
Lê Thị Tình

Toán
Châu Văn Long

Ngữ Văn
Nguyễn Thị Thảo

5 P. TA/Tin P. Sinh P. Hóa Địa lí
Đoàn Thị Thanh Huyền

Ngữ Văn
Dương Thị Hà

Lịch sử
Nguyễn Thị Bích Thủy

KHTN (Sinh)
Trương Văn Ngọc

KHTN( Vật lí)
Võ Thị Mai Hiên

Toán
Châu Văn Long

Ngữ Văn
Nguyễn Thị Thảo

Chiều

1 KHTN (Lý)
Võ Thị Mai Hiên

Toán
Nguyễn Thị Tú Quỳnh

Tiếng Anh
Đặng Thị Tuyết Mai

Ngữ Văn
Lê Thị Tình

Mỹ thuật
Lý Quang Thuần

Tiếng Anh
Trần Thị Hồng Vân

Tin học
Vương Công  Quang

GDĐP
Hồ Thị Phương Nga

KHTN (Hóa)
Nguyễn Thị Bình

2 Toán
Nguyễn Thị Tú Quỳnh

Ngữ Văn
Nguyễn Thị Thảo

KHTN (Lý)
Võ Thị Mai Hiên

Toán
Lê Thị Hoài Hương

Tiếng Anh
Trần Thị Hồng Vân

Mỹ thuật
Lý Quang Thuần

Giáo dục thể chất
Nguyễn Anh Thịnh

Tin học
Vương Công  Quang

GDĐP
Hồ Thị Phương Nga

3 Tiếng Anh
Đặng Thị Tuyết Mai

KHTN (Lý)
Võ Thị Mai Hiên

Ngữ Văn
Nguyễn Thị Thảo

Mỹ thuật
Lý Quang Thuần

Ngữ Văn
Lê Thị Tình

Toán
Lê Thị Hoài Hương

KHTN (Hóa)
Nguyễn Thị Bình

Giáo dục thể chất
Nguyễn Anh Thịnh

Tin học
Vương Công  Quang

4 Ngữ Văn
Nguyễn Thị Thảo

Tiếng Anh
Đặng Thị Tuyết Mai

Toán
Nguyễn Thị Tú Quỳnh

Tiếng Anh
Trần Thị Hồng Vân

Toán
Lê Thị Hoài Hương

Ngữ Văn
Lê Thị Tình

GDĐP
Hồ Thị Phương Nga

KHTN (Hóa)
Nguyễn Thị Bình

Giáo dục thể chất
Nguyễn Anh Thịnh

5 P. Sinh P. Hóa P. TA

3

Sáng

1 GDĐP
Hoàng Thị Ngọc Lan

KHTN (Lý)
Võ Thị Mai Hiên

Tin học
Vương Công  Quang

Ngữ Văn
Dương Thị Hà

GDCD
HÔf Thị Phương Nga

Toán
Châu Văn Long

Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hà Giang

Tiếng Anh
Trần Thị Hồng Vân

KHTN (Sinh)
Nguyễn Thị Mỹ Hiền

Toán
Nguyễn Thị Tú Quỳnh

2 KHTN (Lý)
Võ Thị Mai Hiên

Giáo dục thể chất
Nguyễn Anh Thịnh

GDĐP
Hoàng Thị Ngọc Lan

Toán
Châu Văn Long

Ngữ Văn
Dương Thị Hà

Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hà Giang

GDCD
Lê Thị Hoài Thu

KHTN (Sinh)
Nguyễn Thị Mỹ Hiền

Lịch sử
Nguyễn Thị Bích Thủy

Toán
Nguyễn Thị Tú Quỳnh

3 Giáo dục thể chất
Nguyễn Anh Thịnh

GDĐP
Hoàng Thị Ngọc Lan

KHTN (Lý)
Võ Thị Mai Hiên

GDCD
Lê Thị Hoài Thu

Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hà Giang

Ngữ Văn
Dương Thị Hà

Toán
Châu Văn Long

Lịch sử
Nguyễn Thị Bích Thủy

Âm nhạc
Trần Cảnh Kiên

KHTN (Sinh)
Nguyễn Thị Mỹ Hiền

4 P. Sinh P. Hóa P. TA Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hà Giang

Toán
Châu Văn Long

GDCD
Lê Thị Hoài Thu

Ngữ Văn
Dương Thị Hà

Âm nhạc
Trần Cảnh Kiên

Công nghệ
Nguyễn Thị Mỹ Hiền

Lịch sử
Nguyễn Thị Bích Thủy

5

Chiều

1 Địa lí
Hoàng Thị Ngọc Lan

Toán
Nguyễn Thị Tú Quỳnh

Ngữ Văn
Nguyễn Thị Thảo

Tiếng Anh
Trần Thị Hồng Vân

Ngữ Văn
Lê Thị Tình

Toán
Lê Thị Hoài Hương

Giáo dục thể chất
Đặng Ngọc Tân

Âm nhạc
Nguyễn Thị Thúy

Nhung

Công nghệ
Võ Thị Mai Hiên

KHTN (Hóa)
Nguyễn Thị Nhàn

2 Tiếng Anh
Đặng Thị Tuyết Mai

Ngữ Văn
Nguyễn Thị Thảo

Toán
Nguyễn Thị Tú Quỳnh

KHTN (Sinh)
Nguyễn Thị Mỹ Hiền

Toán
Lê Thị Hoài Hương

Ngữ Văn
Lê Thị Tình

Âm nhạc
Nguyễn Thị Thúy

Nhung

Giáo dục thể chất
Đặng Ngọc Tân

KHTN (Hóa)
Nguyễn Thị Nhàn

Công nghệ
Võ Thị Mai Hiên

3 Ngữ Văn
Nguyễn Thị Thảo

Tiếng Anh
Đặng Thị Tuyết Mai

Địa lí
Hoàng Thị Ngọc Lan

Toán
Lê Thị Hoài Hương

KHTN (Sinh)
Nguyễn Thị Mỹ Hiền

Tiếng Anh
Trần Thị Hồng Vân

KHTN (Hóa)
Nguyễn Thị Nhàn

Công nghệ
Võ Thị Mai Hiên

Giáo dục thể chất
Đặng Ngọc Tân

Âm nhạc
Nguyễn Thị Thúy

Nhung

4 Toán
Nguyễn Thị Tú Quỳnh

Địa lí
Hoàng Thị Ngọc Lan

Tiếng Anh
Đặng Thị Tuyết Mai

Ngữ Văn
Lê Thị Tình

Tiếng Anh
Trần Thị Hồng Vân

KHTN (Sinh)
Nguyễn Thị Mỹ Hiền

Công nghệ
Võ Thị Mai Hiên

KHTN (Hóa)
Nguyễn Thị Nhàn

Âm nhạc
Nguyễn Thị Thúy

Nhung

Giáo dục thể chất
Đặng Ngọc Tân

5 P. Sinh P. Hóa P. TA P.7

4 Sáng

1 GDĐP
Lê Thị Tình

Giáo dục thể chất
Nguyễn Anh Thịnh

Lịch sử
Nguyễn Thị Bích Thủy

HĐTN-HN
Lê Thị Hoài Thu

Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hà Giang

KHTN (Hóa)
Nguyễn Thị Nhàn

Toán
Châu Văn Long

Toán
Lê Thị Hoài Hương

Ngữ Văn
Nguyễn Thị Thảo

GDCD
Hồ Thị Phương Nga

2 Lịch sử
Nguyễn Thị Bích Thủy

GDĐP
Lê Thị Tình

Giáo dục thể chất
Nguyễn Anh Thịnh

Toán
Châu Văn Long

HĐTN-HN
Hồ Thị Phương Nga

Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hà Giang

KHTN (Hóa)
Nguyễn Thị Nhàn

Toán
Lê Thị Hoài Hương

Ngữ Văn
Nguyễn Thị Thảo

KHTN( Vật lí)
Võ Thị Mai Hiên

3 GDCD
Lê Thị Hoài Thu

Lịch sử
Nguyễn Thị Bích Thủy

GDĐP
Lê Thị Tình

Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hà Giang

KHTN (Hóa)
Nguyễn Thị Nhàn

Toán
Châu Văn Long

HĐTN-HN
Trương Văn Ngọc

KHTN( Vật lí)
Võ Thị Mai Hiên

GDCD
Hồ Thị Phương Nga

Ngữ Văn
Nguyễn Thị Thảo

4 P. Sinh P. Hóa P. TA KHTN (Hóa)
Nguyễn Thị Nhàn

Toán
Châu Văn Long

HĐTN-HN
Đựng Ngọc Tân

Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hà Giang

GDCD
Hồ Thị Phương Nga

KHTN( Vật lí)
Võ Thị Mai Hiên

Ngữ Văn
Nguyễn Thị Thảo
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4 Chiều

1 Mỹ thuật
Lý Quang Thuần

Âm nhạc
Nguyễn Thị Thúy

Nhung

KHTN (Sinh)
Nguyễn Thị Bình

HĐTN-HN
Nguyễn Anh Thịnh

Tin học
Vương Công  Quang

Công nghệ
Trương Văn Ngọc

2 Giáo dục thể chất
Nguyễn Anh Thịnh

Mỹ thuật
Lý Quang Thuần

Âm nhạc
Nguyễn Thị Thúy

Nhung

Công nghệ
Trương Văn Ngọc

HĐTN-HN
Nguyễn Thị Bình

Tin học
Vương Công  Quang

3
Âm nhạc

Nguyễn Thị Thúy
Nhung

Giáo dục thể chất
Nguyễn Anh Thịnh

Mỹ thuật
Lý Quang Thuần

Tin học
Vương Công  Quang

Công nghệ
Trương Văn Ngọc

HĐTN
Hoàng Thị Ngọc Lan

4
HỘI HỌP

5

5

Sáng

1 GDCD
Lê Thị Hoài Thu

KHTN (Hóa)
Nguyễn Thị Nhàn

HĐTN-HN
Nguyễn Thị Tú Quỳnh

Ngữ Văn
Dương Thị Hà

Toán
Châu Văn Long

Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hà Giang

KHTN (Lý)
Võ Thị Mai Hiên

Toán
Lê Thị Hoài Hương

Tiếng Anh
Đặng Thị Tuyết Mai

Địa lí
Hoàng Thị Ngọc Lan

2 KHTN (Sinh)
Trương Văn Ngọc

GDCD
Lê Thị Hoài Thu

KHTN (Hóa)
Nguyễn Thị Nhàn

KHTN (Lý)
Võ Thị Mai Hiên

Ngữ Văn
Dương Thị Hà

Toán
Châu Văn Long

Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hà Giang

Toán
Lê Thị Hoài Hương

HĐTN-HN
Đặng Thị Tuyết Mai

Toán
Nguyễn Thị Tú Quỳnh

3 KHTN (Hóa)
Nguyễn Thị Nhàn

KHTN (Sinh)
Trương Văn Ngọc

GDCD
Lê Thị Hoài Thu

Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hà Giang

KHTN (Lý)
Võ Thị Mai Hiên

Ngữ Văn
Dương Thị Hà

Toán
Châu Văn Long

Địa lí
Hoàng Thị Ngọc Lan

Công nghệ
Nguyễn Thị Mỹ Hiền

Toán
Nguyễn Thị Tú Quỳnh

4 P. Sinh P. Hóa P. TA Toán
Châu Văn Long

Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hà Giang

KHTN (Lý)
Võ Thị Mai Hiên

Ngữ Văn
Dương Thị Hà

Công nghệ
Nguyễn Thị Mỹ Hiền

Địa lí
Hoàng Thị Ngọc Lan

Công nghệ
Nguyễn Thị Nhàn

5

Chiều

1 Ngữ Văn
Nguyễn Thị Thảo

Tiếng Anh
Đặng Thị Tuyết Mai

Lịch sử
Đoàn Thị Thanh Huyền

Ngữ Văn
Lê Thị Tình

Địa lí
Hoàng Thị Ngọc Lan

Toán
Lê Thị Hoài Hương

HĐTN-HN
Trần Thị Hồng Vân

Toán
Châu Văn Long

HĐTN-HN
Vương Công Quang

2 Toán
Nguyễn Thị Tú Quỳnh

Ngữ Văn
Nguyễn Thị Thảo

Tiếng Anh
Đặng Thị Tuyết Mai

Tiếng Anh
Trần Thị Hồng Vân

Ngữ Văn
Lê Thị Tình

Địa lí
Hoàng Thị Ngọc Lan

Mỹ thuật
Lý Quang Thuần

Toán
Châu Văn Long

Giáo dục thể chất
Nguyễn Anh Thịnh

3 Tiếng Anh
Đặng Thị Tuyết Mai

Lịch sử
Đoàn Thị Thanh Huyền

Toán
Nguyễn Thị Tú Quỳnh

Địa lí
Hoàng Thị Ngọc Lan

Toán
Lê Thị Hoài Hương

Tiếng Anh
Trần Thị Hồng Vân

Công nghệ
Nguyễn Thị Mỹ Hiền

Giáo dục thể chất
Nguyễn Anh Thịnh

Mỹ thuật
Lý Quang Thuần

4 Lịch sử
Đoàn Thị Thanh Huyền

Toán
Nguyễn Thị Tú Quỳnh

Ngữ Văn
Nguyễn Thị Thảo

Toán
Lê Thị Hoài Hương

Tiếng Anh
Trần Thị Hồng Vân

Ngữ Văn
Lê Thị Tình

Giáo dục thể chất
Nguyễn Anh Thịnh

Mỹ thuật
Lý Quang Thuần

Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hà Giang

5 P. Sinh P. Hóa P. TA

6

Sáng

1 Âm nhạc
Hồ Thị Phương Nga

KHTN (Hóa)
Nguyễn Thị Bình

KHTN (Sinh)
Nguyễn Thị Mỹ Hiền

Tin học
Vương Công  Quang

Địa lý
Đoàn Thị Thanh Huyền

Toán
Châu Văn Long

Ngữ Văn
Dương Thị Hà

Lịch sử
Nguyễn Thị Bích Thủy

Ngữ Văn
Nguyễn Thị Thảo

Âm nhạc
Nguyễn Thị Thúy

Nhung

2 KHTN (Hóa)
Nguyễn Thị Bình

KHTN (Sinh)
Nguyễn Thị Mỹ Hiền

Giáo dục thể chất
Nguyễn Anh Thịnh

Địa lý
Đoàn Thị Thanh Huyền

Tin học
Vương Công  Quang

Ngữ Văn
Dương Thị Hà

Toán
Châu Văn Long

Ngữ Văn
Lê Thị Tình

Ngữ Văn
Nguyễn Thị Thảo

Lịch sử
Nguyễn Thị Bích Thủy

3 KHTN (Sinh)
Nguyễn Thị Mỹ Hiền

Giáo dục thể chất
Nguyễn Anh Thịnh

KHTN (Hóa)
Nguyễn Thị Bình

Toán
Châu Văn Long

Ngữ Văn
Dương Thị Hà

Tin học
Vương Công  Quang

Địa lý
Đoàn Thị Thanh Huyền

Ngữ Văn
Lê Thị Tình

Lịch sử
Nguyễn Thị Bích Thủy

Công nghệ
Nguyễn Thị Nhàn

4 Ngữ Văn
Dương Thị Hà

Toán
Châu Văn Long

Địa lý
Đoàn Thị Thanh Huyền

Tin học
Vương Công  Quang

Tiếng Anh
Trần Thị Hồng Vân

Tiếng Anh
Đặng Thị Tuyết Mai

Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hà Giang

5 P. Sinh P. Hóa P. TA HĐTN-HN
Sinh hoạt cuối tuần

HĐTN-HN
Sinh hoạt cuối tuần

HĐTN-HN
Sinh hoạt cuối tuần

HĐTN-HN
Sinh hoạt cuối tuần

HĐTN-HN
Sinh hoạt cuối tuần

HĐTN-HN
Sinh hoạt cuối tuần

HĐTN-HN
Sinh hoạt cuối tuần

Chiều

1 Địa lí
Hoàng Thị Ngọc Lan

Toán
Nguyễn Thị Tú Quỳnh

Ngữ Văn
Nguyễn Thị Thảo

Ngữ Văn
Lê Thị Tình

Lịch sử
Nguyễn Thị Bích Thủy

Toán
Lê Thị Hoài Hương

GDĐP
Đoàn Thị Thanh Huyền

Công nghệ
Võ Thị Mai Hiên

Giáo dục thể chất
Đặng Ngọc Tân

Mỹ thuật
Lý Quang Thuần

2 Công nghệ
Lê Thị Hoài Thu

Địa lí
Hoàng Thị Ngọc Lan

Toán
Nguyễn Thị Tú Quỳnh

KHTN (Lý)
Phan Thúc Bảy

Toán
Lê Thị Hoài Hương

Lịch sử
Nguyễn Thị Bích Thủy

Công nghệ
Võ Thị Mai Hiên

GDĐP
Đoàn Thị Thanh Huyền

Mỹ thuật
Lý Quang Thuần

Giáo dục thể chất
Đặng Ngọc Tân

3 Toán
Nguyễn Thị Tú Quỳnh

Ngữ Văn
Nguyễn Thị Thảo

Công nghệ
Lê Thị Hoài Thu

Toán
Lê Thị Hoài Hương

KHTN (Lý)
Phan Thúc Bảy

Ngữ Văn
Lê Thị Tình

Giáo dục thể chất
Đặng Ngọc Tân

Mỹ thuật
Lý Quang Thuần

GDĐP
Đoàn Thị Thanh Huyền

Công nghệ
Võ Thị Mai Hiên

4 Ngữ Văn
Nguyễn Thị Thảo

Công nghệ
Lê Thị Hoài Thu

Địa lí
Hoàng Thị Ngọc Lan

Lịch sử
Nguyễn Thị Bích Thủy

Ngữ Văn
Lê Thị Tình

KHTN (Lý)
Phan Thúc Bảy

Mỹ thuật
Lý Quang Thuần

Giáo dục thể chất
Đặng Ngọc Tân
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